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Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số …./2015/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch


Căn cứ Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số ……/2015/NĐ-CP ngày… tháng …. năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số …./2015/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.





Chương I




    NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 66 của Luật hộ tịch về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Trích lục hộ tịch, các biểu mẫu hộ tịch khác; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Nghị định số …./2015/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (sau đây gọi là Nghị định số …./2015/NĐ-CP) về: tiếp nhận yêu cầu, trả kết quả đăng ký hộ tịch, trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh cho một số trường hợp đặc biệt, đăng ký lại khai sinh; đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, giải quyết kết hợp việc nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh. 
Điều 2. Ủy quyền đăng ký hộ tịch

1. Người có trách nhiệm đăng ký khai sinh, khai tử theo quy định tại Điều 15, Điều 33 của Luật hộ tịch phải trực tiếp thực hiện việc đăng ký khai sinh, khai tử trong thời hạn quy định. Trường hợp những người này không thể trực tiếp đi đăng ký được thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện; việc ủy quyền tuân theo quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Người yêu cầu đăng ký kết hôn, đăng ký lại kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con phải trực tiếp thực hiện việc đăng ký, không được ủy quyền cho người khác.

3. Người yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch khác hoặc yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch thì trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện.  
Trong trường hợp ủy quyền, giấy ủy quyền phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật. Người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện công việc được ủy quyền mà không được ủy quyền lại cho người khác. 
Điều 3. Trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch

1. Khi tiếp nhận hồ sơ, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật hộ tịch. Trường hợp có nhiều giấy tờ, nội dung phải bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ và quy trình bổ sung, hoàn thiện. 

2. Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ giấy tờ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác.

Trường hợp pháp luật quy định nộp bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký hộ tịch nộp bản sao có chứng thực. Trường hợp người đi đăng ký hộ tịch nộp bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.
3. Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra giấy tờ xuất trình mà không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch phải nộp bản sao giấy tờ đó. Nếu thấy cần thiết, người tiếp nhận tự mình ghi lại thông tin hoặc chụp 01 bản giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

Điều 4. Trả kết quả đăng ký hộ tịch
1. Khi trả kết quả đăng ký hộ tịch, người trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu đăng ký hộ tịch kiểm tra lại nội dung ghi trong giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch; nếu thấy đúng, phù hợp với hồ sơ thì ký vào giấy tờ hộ tịch, Sổ hộ tịch theo quy định và nhận giấy tờ hộ tịch tương ứng. Chữ ký của người yêu cầu đăng ký hộ tịch trong hồ sơ đăng ký hộ tịch, giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch phải thống nhất.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký hộ tịch không ký được thì thực hiện việc điểm chỉ theo quy định của pháp luật về chứng thực.

2. Đối với các việc đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn; đăng ký lại kết hôn; nhận cha, mẹ, con thì người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải trực tiếp nhận kết quả, không được ủy quyền cho người khác nhận kết quả thay.
Điều 5. Từ chối yêu cầu đăng ký hộ tịch

Hồ sơ đăng ký hộ tịch sau khi đã được hướng dẫn theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện theo quy định thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ; trường hợp người đi đăng ký hộ tịch vẫn yêu cầu nộp hồ sơ thì người tiếp nhận báo cáo Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản từ chối giải quyết, trong đó nêu rõ lý do từ chối gửi cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Chương II
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MỘT SỐ VIỆC HỘ TỊCH
Mục 1
ĐĂNG KÝ KHAI SINH, GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH 
ĐÃ ĐĂNG  KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
Điều 6. Đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra ở nước ngoài, chưa được đăng ký khai sinh, về cư trú tại Việt Nam
Việc đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra ở nước ngoài mà chưa được đăng ký khai sinh, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, về cư trú tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số …./2015/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:

1. Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm xuất trình với cơ quan đăng ký hộ tịch giấy tờ để chứng minh việc trẻ đã nhập cảnh, đang cư trú tại Việt Nam và các giấy tờ liên quan khác của trẻ; trường hợp trẻ không có bất kỳ giấy tờ gì thì thực hiện tương tự thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số …./2015/NĐ-CP.

2. Trường hợp trẻ đã có thông tin cá nhân trên các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này và cha, mẹ của trẻ không có yêu cầu thay đổi họ, chữ đệm, tên của trẻ thì họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch của trẻ được xác định thống nhất theo các giấy tờ này. 
3. Trường hợp cha, mẹ của trẻ có yêu cầu thay đổi thì họ, chữ đệm, tên  hoặc thông tin của trẻ trên các giấy tờ kèm theo không đầy đủ, không thống nhất thì xác định thông tin trẻ trên cơ sở Tờ khai đăng ký khai sinh.
4. Việc xác định quốc tịch Việt Nam của trẻ để ghi vào Giấy khai sinh tuân theo quy định của pháp luật về quốc tịch.

Điều 7. Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh của trẻ đã được đăng ký ở nước ngoài

1. Trường hợp trẻ sinh ra ở nước ngoài đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài mà cha mẹ đều là công dân Việt Nam, về cư trú tại Việt Nam, nhưng trong Giấy khai sinh ghi trẻ có quốc tịch nước ngoài, thì không thực hiện thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh theo quy định tại Mục 6 Chương III của Luật hộ tịch. Trường hợp này phải thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ theo quy định tại Mục 1 Chương III của Luật hộ tịch; nội dung khai sinh được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật hộ tịch và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số …./2015/NĐ-CP. Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được sử dụng làm cơ sở để xác định họ tên (tiếng Việt), ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh của trẻ; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam và phải được ghi rõ trong Giấy khai sinh, Sổ đăng ký khai sinh. 
2. Trường hợp trẻ sinh ra ở nước ngoài đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài mà chỉ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là công dân nước ngoài, về cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh thì tùy từng trường hợp được giải quyết như sau:

a) Nếu trong Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp có ghi quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam, thì Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh theo quy định tại Mục 6 Chương III của Luật hộ tịch và cấp bản sao Trích lục khai sinh cho trẻ.

b) Nếu trong Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp và giấy tờ liên quan của trẻ không ghi quốc tịch của trẻ mà cha, mẹ có văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con hoặc cha, mẹ không thỏa thuận được thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh theo quy định tại Mục 6 Chương III của Luật hộ tịch và cấp bản sao Trích lục khai sinh cho trẻ, trong đó ghi quốc tịch của trẻ là Việt Nam.

c) Nếu trong Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp có ghi quốc tịch của trẻ em là quốc tịch nước ngoài thì Ủy ban nhân dân cấp huyện từ chối yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh. 
Điều 8. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
1. Người yêu cầu đăng ký khai sinh là công dân Việt Nam cư trú trong nước mà trước đây chưa đăng ký khai sinh hoặc không xác định được cơ quan đăng ký khai sinh trước đây nhưng đang có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như giấy tờ tùy thân theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số …/2015/NĐ-CP, Sổ Hộ khẩu hoặc Sổ/Thẻ tạm trú; Lý lịch cán bộ, công chức, người lao động, Lý lịch Đảng viên, Sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm y tế hoặc giấy tờ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người đó, không bị tẩy xóa, sửa chữa thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi người đó cư trú thực hiện việc đăng ký khai sinh.
2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà trước đây sinh ra tại Việt Nam nhưng chưa đăng ký khai sinh hoặc không xác định được cơ quan đăng ký khai sinh trước đây tại Việt Nam nhưng đang có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như quy định tại khoản 1 Điều này và chứng minh được đã sinh ra tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của người đó thực hiện việc đăng ký khai sinh. 

3. Trình tự, thủ tục đăng ký việc khai sinh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được vận dụng tương tự theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số …/2015/NĐ-CP. 
4. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra, xác minh yêu cầu đăng ký khai sinh và chỉ giải quyết nếu kết quả kiểm tra, xác minh không có vướng mắc, người có yêu cầu chưa được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước đây. 
Nếu kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy Sổ đăng ký khai sinh có nội dung khai sinh của người đó vẫn còn được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hộ tịch thì từ chối giải quyết. 

Điều 9. Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh
Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số …/2015/NĐ-CP được xác định như sau:

1. Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, công chứng, chứng thực hợp lệ, bao gồm cả bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam. 
2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không phải là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang và không có bản sao Giấy khai sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều này, nhưng có các giấy tờ sau đây do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì có trách nhiệm xuất trình tất cả các giấy tờ này:

a) Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
b) Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, Thẻ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;
c) Văn bằng, giấy chứng nhận tốt nghiệp các cấp học phổ thông, đại học, sau đại học; 
d) Giấy phép lái xe;
đ) Giấy tờ khác có thông tin cá nhân, có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trường hợp nội dung các giấy tờ, tài liệu nêu trên không thống nhất về thông tin hộ tịch của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh thì căn cứ vào giấy tờ được cấp sớm nhất để đăng ký lại khai sinh.
3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì không áp dụng quy định tại Điều này.

4. Trường hợp một người có những giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều này mà cố tình không xuất trình đầy đủ cho cơ quan đăng ký hộ tịch thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này. 

5. Nếu việc đăng ký lại khai sinh vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 4, Điều 23, Điều 24, Điều 25 của Nghị định số …/2005/NĐ-CP và quy định tại Điều này thì không việc đăng ký lại khai sinh không có giá trị pháp lý, Giấy khai sinh phải được thu hồi, hủy bỏ. Người yêu cầu đăng ký khai sinh tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 10. Xác định nội dung đăng ký lại khai sinh
1. Nội dung đăng ký lại khai sinh đối với trường hợp có bản sao giấy khai sinh theo quy định tại khoản 4 Điều 25 của Nghị định số …/2015/NĐ-CP được xác định theo bản sao giấy khai sinh đó. Trường hợp thông tin về cha mẹ trong bản sao giấy khai sinh trước đây của người đó không thống nhất với thông tin trong giấy tờ hiện nay của cha mẹ thì ghi theo giấy tờ hiện nay. 
Trường hợp cha mẹ đã có sự thay đổi về quốc tịch thì vẫn ghi quốc tịch của cha mẹ tại thời điểm đăng ký khai sinh trước đây; tình trạng quốc tịch hiện tại được ghi vào phần ghi chú của Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh. 
Ví dụ: trong bản sao Giấy khai sinh của Nguyễn Văn A cấp năm 1975 ghi họ tên cha là Nguyễn Văn B, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Nhưng hiện nay người cha đã thôi quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch Đức, thay đổi họ tên là Nguyen Henry, thì khi đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Văn A, phần khai về người cha trong giấy khai sinh ghi như sau:

“Họ tên cha: Nguyen Henry, năm sinh 1950, quốc tịch Việt Nam”
Phần Ghi chú tại mặt sau của Giấy khai sinh ghi rõ: Quốc tịch hiện nay của người cha: Đức.

2. Nội dung đăng ký lại khai sinh đối với trường hợp có giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này được xác định theo giấy tờ dùng làm cơ sở để đăng ký lại khai sinh. 
3. Nội dung đăng ký lại khai sinh đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 của Thông tư này (gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha con, mẹ con) được xác định theo hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được lập chính thức hợp lệ đầu tiên của người đó và có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang quản lý hồ sơ đó.

4. Tại thời điểm đăng ký lại khai sinh, nếu địa danh hành chính đã có sự thay đổi so với địa danh trong bản sao giấy khai sinh thì xác định và ghi như sau:

a) Nơi sinh vẫn được ghi theo bản sao giấy khai sinh trước đây (giữ nguyên tên địa danh cũ) tại thời điểm sinh; 

b) Quê quán được ghi theo tên các cấp hành chính hiện tại. Ví dụ trong bản sao giấy khai sinh trước đây ghi: “Quê quán: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú”, thì trong giấy khai sinh mới được cấp khi đăng ký lại phải ghi: “Quê quán: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc” (do huyện Vĩnh Lạc đã tách thành Vĩnh Tường và Yên Lạc; tỉnh Vĩnh Phú đã tách thành Vĩnh Phúc và Phú Thọ). 
Mục 2

ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON

Điều 11. Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha, mẹ, con

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật hộ tịch, tùy từng trường hợp, chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con là:

1. Văn bản, giấy tờ, tài liệu của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận hoặc có giá trị chứng minh về quan hệ cha con, quan hệ mẹ con hoặc quan hệ cha, mẹ, con. 

2. Trường hợp không có văn bản, giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này, nhưng có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác thể hiện mối quan hệ cha con, mẹ con, cha mẹ và con, cùng với văn bản cam kết của cha mẹ, có sự chứng kiến hoặc thừa nhận của những người thân thích, bạn bè về việc trẻ đó là con chung của cha mẹ, thì cũng được coi là cơ sở để giải quyết.

Điều 12. Kết hợp giải quyết việc đăng ký nhận cha, con và đăng ký khai sinh 
Khi đăng ký khai sinh cho trẻ mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục nhận cha, mẹ, con như sau: 

1. Hồ sơ gồm có:

a) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;

b) Tờ khai đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định; 
c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này.
2. Một bên hoặc cả hai bên yêu cầu phải trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định tại Điều 13 của Luật hộ tịch nếu thuộc thẩm quyền đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Điều 35 của Luật hộ tịch nếu nếu thuộc thẩm quyền đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 


3. Trường hợp đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã thì trình tự, thủ tục giải quyết được thực hiện đồng thời theo các quy định tại Điều 16 và Điều 25 của Luật hộ tịch; nếu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì trình tự, thủ tục giải quyết được thực hiện đồng thời theo các quy định tại Điều 36 và Điều 44 của Luật hộ tịch.

Nội dung khai sinh được thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số …./2015/NĐ-CP. Sau khi ghi vào Sổ hộ tịch việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con, công chức làm công tác hộ tịch cấp Giấy khai sinh và Trích lục về việc nhận cha, mẹ, con cho người yêu cầu.

Điều 13. Hướng dẫn đăng ký nhận cha, mẹ, con trong một số trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp cha, mẹ của trẻ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, vào thời điểm yêu cầu mà người con sống với cha, còn người mẹ không liên hệ được hoặc không xác định được địa chỉ thì khi người cha làm thủ tục nhận con không cần có ý kiến của người mẹ trong Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con. 

2. Trường hợp người con được sinh ra trước thời điểm cha, mẹ xác lập quan hệ hôn nhân nhưng sau khi cha mẹ đăng ký kết hôn và cùng thừa nhận con thì không phải làm thủ tục đăng ký nhận con, chỉ cần làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi thông tin về người cha trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của người con. Đối với trường hợp này phải nộp bổ sung văn bản của cha mẹ cùng thừa nhận con chung. 
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ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN LƯU ĐỘNG

Điều 14. Các trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động

1. Trường hợp trẻ sinh ra mà cha mẹ bị khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký khai sinh cho trẻ; cha mẹ bị bắt, tạm giam hoặc đang thi hành án phạt tù mà không còn ông bà nội, ngoại và người thân thích khác hoặc những người này không có điều kiện đi đăng ký khai sinh cho trẻ thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký khai sinh lưu động.

Trường hợp người chết không có người thân thích hoặc người thân thích không sống cùng tại địa phương, thuộc diện già, yếu, khuyết tật mà không thể đi khai tử được thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký khai tử lưu động.

Trường hợp đăng ký kết hôn mà hai bên nam, nữ cùng thường trú trên địa bàn cấp xã mà một hoặc cả hai bên nam, nữ bị khuyết tật, bị ốm bệnh không thể đi đăng ký kết hôn thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký kết hôn lưu động.

2. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương có điều kiện đi lại khó khăn hoặc vì lý do bất khả kháng khác mà người dân không thể trực tiếp đi đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký hộ tịch lưu động.

3. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và tình hình cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định bố trí thời gian, kinh phí để tổ chức các hình thức đăng ký lưu động phù hợp, bảo đảm quyền của người dân được đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử lưu động

1. Công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ đăng ký khai sinh, khai tử lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các loại mẫu giấy tờ và điều kiện cần thiết để thực hiện đăng ký lưu động; hướng dẫn hoặc giúp người dân điền đầy đủ thông tin trong Tờ khai; kiểm tra các giấy tờ làm cơ sở cho việc đăng ký khai sinh, khai tử theo quy định của Luật hộ tịch, Nghị định số …./2015/NĐ-CP và Thông tư này; viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả kết quả cho người có yêu cầu. Thời hạn trả kết quả đăng ký khai sinh, khai tử lưu động không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.
Trường hợp người yêu cầu không có giấy chứng sinh, giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của người làm chứng theo quy định thì công chức tư pháp – hộ tịch hướng dẫn người yêu cầu làm văn bản cam đoan về việc sinh, việc tử.

Trường hợp người yêu cầu không biết chữ thì công chức tư pháp – hộ tịch giúp họ ghi Tờ khai và hoàn thiện các giấy tờ cần thiết khác, sau đó đọc cho họ nghe lại nội dung và yêu cầu điểm chỉ vào Tờ khai. 

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc khai hồ sơ, giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, công chức Tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Giấy khai sinh, Giấy chứng tử và ghi nội dung khai sinh, khai tử vào Sổ hộ tịch tương ứng; riêng mục ký tên của người yêu cầu khai sinh, khai tử trong Sổ hộ tịch tạm thời để trống.

3. Trong thời hạn trả kết quả ghi trong Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm trả Giấy khai sinh, Giấy chứng tử cho người được đăng ký lưu động và yêu cầu họ ký tên hoặc điểm chỉ vào Sổ hộ tịch. Tại mục ghi chú trong sổ phải ghi rõ “Đăng ký lưu động”.  

Điều 16. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động được thực hiện tương tự như quy định tại Điều 14 của Thông tư này và quy định sau đây:
1. Sau khi hoàn tất việc khai hồ sơ, giấy tờ, công chức tư pháp – hộ tịch viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả kết quả cho người có yêu cầu.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của hai bên nam, nữ; nếu xét thấy các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Giấy chứng nhận kết hôn, sau đó tiến hành trao Giấy chứng nhận kết hôn, hướng dẫn vợ chồng ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên hoặc điểm chỉ vào Sổ đăng  ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn tại nơi đăng ký lưu động. 
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MẪU GIẤY TỜ, SỔ HỘ TỊCH

Điều 17. Ban hành mẫu giấy tờ, sổ hộ tịch

1. Ban hành kèm theo Thông tư này: 
a) Danh mục giấy tờ hộ tịch do Bộ Tư pháp trực tiếp in và phát hành (Phụ lục 1); 
b) Danh mục các Trích lục hộ tịch, bản sao Trích lục hộ tịch (Phụ lục 3) và Danh mục các Tờ khai đăng ký việc hộ tịch (Phụ lục 5) được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. 

c) Danh mục Sổ hộ tịch do Bộ Tư pháp in và phát hành (Phụ lục 2); 

d) Danh mục Sổ hộ tịch được công bố trên Cổng thông tin điện tử, do các cơ quan đăng ký hộ tịch tự in, sử dụng (Phụ lục 4).
2. Tiêu chuẩn về nội dung, kích thước, chi tiết kỹ thuật (bao gồm quy định chi tiết về: cỡ chữ, kiểu chữ, khoảng cách, màu sắc, loại giấy, số trang, ký hiệu) của từng loại biểu mẫu giấy tờ, sổ hộ tịch được mô tả cụ thể trong các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 18. Thẩm quyền in, phát hành mẫu giấy tờ, Sổ hộ tịch

1. Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn; Sổ đăng ký khai sinh, Sổ đăng ký kết hôn, Sổ đăng ký khai tử do Bộ Tư pháp trực tiếp in, thống nhất phát hành trên toàn quốc.

2. Các Trích lục hộ tịch, bản sao Trích lục hộ tịch, Tờ khai đăng ký việc hộ tịch được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn). 
Người yêu cầu đăng ký hộ tịch tự truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để in và sử dụng các mẫu Tờ khai khi yêu cầu đăng ký các loại việc hộ tịch tương ứng. 
Cơ quan đăng ký hộ tịch truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để in và sử dụng các mẫu giấy tờ hộ tịch; in và phát miễn phí mẫu Tờ khai đăng ký các loại việc hộ tịch cho người dân khi có yêu cầu đăng ký hộ tịch.
3. Đối với các Sổ hộ tịch (theo Phụ lục 4) không do Bộ Tư pháp in, phát hành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ theo mẫu và mô tả chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông tư này tự in và phát hành thống nhất cho các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn sử dụng thống nhất.

Trường hợp Sở Tư pháp không thực hiện in, phát hành thì các cơ quan đăng ký hộ tịch chủ động in, sử dụng sổ hộ tịch theo đúng mẫu đã công bố.
Mục 2
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ, GIẤY TỜ HỘ TỊCH
Điều 19. Nguyên tắc ghi sổ, giấy tờ hộ tịch

1. Khi đăng ký hộ tịch, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư pháp, viên chức ngoại giao, lãnh sự (sau đây gọi chung là người thực hiện) phải tự mình ghi vào sổ, giấy tờ hộ tịch. Nội dung ghi phải chính xác; chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa; viết cùng một loại mực tốt, màu đen. Trong trường hợp ứng dụng công nghệ thông tin để in giấy tờ hộ tịch trên máy thì giấy tờ hộ tịch phải được in bằng mực tốt, màu đen, không bị nhòe, mất nét hoặc phai màu.
2. Sổ hộ tịch phải viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối sổ. 

3. Số đăng ký trong năm phải được ghi liên tục từ số 01 đến hết năm; trong trường hợp chưa hết năm mà sử dụng sang sổ khác, thì phải lấy tiếp số thứ tự cuối cùng của sổ trước, không được ghi lại từ số 01. 

4. Số ghi trong giấy tờ hộ tịch là số ghi tại đầu trang sổ hộ tịch về việc đăng ký hộ tịch của mỗi cá nhân 
5. Việc ghi các cột mục trong sổ, giấy tờ hộ tịch phải ghi theo đúng hướng dẫn sử dụng trong sổ hộ tịch và Thông tư này.
6. Trường hợp nội dung đăng ký hộ tịch chưa xác định được thì để trống, không được gạch chéo.
Điều 20. Cách ghi tên địa danh hành chính trong các giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch khi có sự thay đổi về địa danh hành chính

Khi có sự thay đổi về địa danh hành chính, thì phần ghi về địa danh hành chính trong các giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch được thực hiện như sau:

1. Khi đăng ký sự kiện hộ tịch mà không có quy định khác về ghi địa danh hành chính thì phần ghi về địa danh hành chính trong các giấy tờ hộ tịch và sổ hộ tịch được ghi theo địa danh hành chính tại thời điểm đăng ký.

2. Khi cấp bản sao trích lục hộ tịch, phần ghi về địa danh hành chính trong trích lục hộ tịch (kể cả góc trái, phía trên và nội dung của trích lục hộ tịch) phải được ghi theo địa danh hành chính đã ghi trong sổ hộ tịch.

Điều 21. Cách ghi trong Giấy khai sinh, Sổ đăng ký khai sinh
1. Họ, chữ đệm và tên của người được khai sinh phải viết bằng chữ in hoa, có dấu.
2. Ngày, tháng, năm sinh của người được khai sinh phải viết cả bằng số và bằng chữ.
3. Nơi sinh: 
a) Trường hợp trẻ sinh tại bệnh viện, nhà hộ sinh, trạm y tế cấp xã,  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì ghi tên bệnh viện, nhà hộ sinh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trạm y tế và địa danh hành chính nơi trẻ sinh ra.

Ví dụ: Bệnh viện đa khoa Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

b) Trường hợp trẻ sinh ra ngoài các địa điểm nêu tại điểm a khoản này, bao gồm cả trường hợp sinh ra tại nhà, đẻ rơi trên phương tiện giao thông, trên  đường thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh) nơi trẻ sinh ra.

Ví dụ: - xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 


 - phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

c) Trường hợp trẻ được sinh ra ở nước ngoài, thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, tên nước, nơi trẻ đó được sinh ra. Trường hợp trẻ sinh ra tại quốc gia liên bang thì ghi tên thành phố, tên tiểu bang và tên quốc gia.

Ví dụ: - Paris, Cộng hòa Pháp 

           - London, Vương quốc Anh


- Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ

4. Mục “Nơi cư trú” được ghi như sau:

a) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú; trong trường hợp không có nơi đăng ký thường trú, thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú.

b) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.

Việc ghi nơi cư trú theo hướng dẫn tại Khoản này cũng được áp dụng đối với việc ghi nơi cư trú trong sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác.
5. Mục “Giấy tờ tùy thân” của người đi đăng ký khai sinh ghi rõ: tên loại giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Giấy tờ tùy thân bao gồm các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số …/2015/NĐ-CP.

Ví dụ: - Giấy CMND số 030946299, cấp ngày 01/01/2011


 - Hộ chiếu số B234567, cấp ngày 14/02/2012


 - Thẻ căn cước công dân số 013623458999, cấp ngày 01/6/2016 


 - Bằng lái xe số  AP339570 cấp ngày 03/9/2010.

 6. Mục “Nơi đăng ký khai sinh” ghi tên cơ quan đăng ký như sau: 
- Trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã thì phải ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh);

Ví dụ:
  UBND xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

- Trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì phải ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh);

Ví dụ:
  UBND huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

- Trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) thì ghi tên của Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức.


Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

Việc ghi tên cơ quan đăng ký theo hướng dẫn tại Khoản này cũng được áp dụng khi ghi tên cơ quan đăng ký trong sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác.
Điều 22. Cách ghi trong Giấy chứng nhận kết hôn

1. Họ, chữ đệm, tên chồng, họ, chữ đệm, tên vợ phải viết bằng chữ in hoa, có dấu.

2. Mục “Giấy tờ tùy thân” của vợ, chồng ghi theo hướng dẫn tại khoản 5, Điều 19 của Thông tư này. 

3. Ngày, tháng, năm xác lập quan hệ hôn nhân là ngày, tháng, năm ghi vào sổ việc kết hôn. 

Trường hợp đăng ký lại kết hôn hoặc thực hiện lại việc đăng ký kết hôn do việc đăng ký kết hôn trước đây không đúng thẩm quyền theo quy định của Điều 13 của Luật hôn nhân và gia đình thì ghi ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn trước đây. Trường hợp đăng ký lại kết hôn mà không xác định được ngày đăng ký kết hôn thì ghi ngày đầu tiên của tháng và năm đăng ký kết hôn, trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn thì ghi ngày 01 tháng 01 của năm đó.
Trường hợp quan hệ hôn nhân được công nhận bởi Tòa án theo quy định tại Điều 11 của Luật Hôn nhân và gia đình thì ghi ngày, tháng, năm quan hệ hôn nhân được công nhận trong Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

4. Mục “Ghi chú”, tùy từng trường hợp phải ghi rõ: “Đăng ký lại theo quy định của Điều 13 Luật hôn nhân và gia đình” hoặc “Đăng ký lại” hoặc “Công nhận quan hệ hôn nhân theo Quyết định của Tòa án”.    

Điều 23. Cách ghi Trích lục khai tử


1. Họ̣, chữ đệm, tên người chết phải viết bằng chữ in hoa, có dấu.


2. Mục “Giấy tờ tùy thân” của người chết và người đi khai tử ghi theo hướng dẫn tại khoản 5, Điều 19 của Thông tư này.

3. Mục “Đã chết vào lúc” phải ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng, năm chết bằng số và bằng chữ. Trường hợp không rõ giờ, phút chết thì bỏ trống, không ghi.
4. Mục “Nơi chết” phải ghi rõ địa điểm chết đủ 3 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh). Trường hợp chết tại bệnh viện, cơ sở y tế thì ghi tên bệnh viện, cơ sở y tế trước.

Ví dụ: - Bệnh viện Giao thông vận tải, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

- Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Trường hợp chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn trên đường phố, chết tại trại giam, trại tạm giam, nơi thi hành án tử hình, chết tại trụ sở cơ quan, tổ chức hoặc không xác định được chính xác nơi chết thì chỉ ghi địa danh hành chính tại nơi phát hiện người chết đủ 3 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh).

Ví dụ: Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

5. Mục “Nguyên nhân chết” cần ghi rõ loại bệnh, loại tai nạn gây ra tử vong theo giấy báo tử hoặc văn bản thay thế cho giấy báo tử. 

6. Phần ghi về Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử phải ghi rõ loại giấy (Giấy báo tử hoặc tên giấy tờ thay thế cho Giấy báo tử); số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức cấp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử.
Ví dụ: - Giấy báo tử số 05/UBND-GBT, UBND phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cấp ngày 05/01/2015.

- Biên bản xác nhận việc chết trên xe khách biển kiểm soát số ….., lập ngày 20/01/2015.

- Văn bản xác nhận việc chết do ông Nguyễn Văn A, lập ngày 25/01/2015.

7. Mục “Ghi chú” ghi rõ loại việc thực hiện: “Đăng ký lại” hoặc “Ghi vào sổ việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài”
Điều 24. Cách ghi trong Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

1. Ghi từng loại việc đăng ký cụ thể.


Ví dụ: - Trích lục thay đổi hộ tịch;


           - Trích lục cải chính hộ tịch

           - Trích lục xác định lại dân tộc

            - Trích lục bổ sung hộ tịch


2. Khi cấp bản sao Trích lục hộ tịch về việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch từ Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch trước đây hoặc Sổ đăng ký khai sinh đã ghi chú việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính thì phải ghi rõ tên loại sổ vào sau cụm từ "Sao/Trích sao từ ...." của bản sao Trích lục hộ tịch. 

Điều 23. Cách ghi trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân


1. Mục “Nơi cư trú”, “Trong thời gian cư trú tại …. đến ngày … tháng … năm …” và “Tình trạng hôn nhân” được ghi như sau:

a) Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì ghi rõ nơi cư trú và tình trạng hôn nhân hiện tại của người đó, bao gồm cả tình trạng độc thân (chưa từng lấy vợ/chồng), tình trạng đang có vợ/đang có chồng hoặc việc có vợ/chồng nhưng đã chết hoặc đã ly hôn. Mục “Trong thời gian cư trú tại ……. từ ngày … tháng …. năm … đến ngày …. tháng … năm ….” bỏ trống không ghi.
Ví dụ: - Chưa đăng ký kết hôn với ai; 
- Đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn theo Bản án/Quyết định ly hôn số ... ngày... tháng ... năm.... của Tòa án nhân dân ..., hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai;

- Đã đăng ký kết hôn, nhưng vợ/chồng đã chết ngày... tháng ... năm.... (Giấy chứng tử số …….. do ………………… cấp ngày... tháng ... năm....), hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai.

- Hiện tại đang có vợ/chồng là ông/bà ….. (Giấy chứng nhận kết hôn số …….., do ……………………… cấp ngày... tháng ... năm....).

- Hiện tại đang có vợ/chồng là ông/bà …. (Có quan hệ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày … tháng … năm ….  nhưng chưa đăng ký kết hôn) - đối với các trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ trước ngày 03/01/1987.
b) Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài hoặc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong cho công dân Việt Nam hiện tại đang thường trú tại nơi khác, nhưng trước đây có thời gian thường trú tại địa phương, thì mục “Nơi cư trú:” ghi địa chỉ cư trú tại thời điểm xin xác nhận của người yêu cầu; mục “Trong thời gian cư trú tại: …. từ ngày … tháng …. năm … đến ngày …. tháng … năm ….” ghi rõ địa chỉ thường trú trước đây của người yêu cầu bao gồm: số nhà, đường phố hoặc thôn/bản/tổ/xóm/khu phố và 3 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), thời gian thực tế cư trú tại địa phương của người yêu cầu và xác nhận tình trạng hôn nhân của họ trong thời gian đó theo hướng dẫn tại điểm a Khoản này.

Ví dụ: Nơi cư trú: Berlin, CHLB Đức.

Trong thời gian cư trú tại: phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, từ ngày 12 tháng 4 năm 2008, đến ngày 25 tháng 5 năm 2013.

Tình trạng hôn nhân: Chưa đăng ký kết hôn với ai. 
Hoặc: Nơi cư trú: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Trong thời gian cư trú tại: phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, từ ngày 12 tháng 4 năm 2008, đến ngày 25 tháng 5 năm 2013.

Tình trạng hôn nhân: có vợ/chồng là ông/bà ….. (Giấy chứng nhận kết hôn số …….., do ……………………… cấp ngày... tháng ... năm....). 

c) Trường hợp Cơ quan đại diện cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài thì mục “Nơi cư trú:” ghi địa chỉ cư trú tại thời điểm xin xác nhận của người yêu cầu; mục “Trong thời gian cư trú tại: …. từ ngày … tháng …. năm … đến ngày …. tháng … năm ….” ghi rõ địa chỉ cư trú và khoảng thời gian cư trú tại nước sở tại của người yêu cầu. Tình trạng hôn nhân được xác nhận trên cơ sở tra cứu sổ đăng ký hộ tịch và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử do Cơ quan đại diện quản lý.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, 
Nơi cư trú: Berlin, CHLB Đức

Trong thời gian cư trú tại New York, Hoa Kỳ, từ ngày 20 tháng 10 năm 2010 đến ngày 27 tháng 7 năm 2012

Tình trạng hôn nhân: Không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ; hoặc:

Tình trạng hôn nhân: Đăng ký kết hôn với bà …. tại…., đã ly hôn theo Bản án/Quyết định ly hôn số... ngày... tháng ... năm.... của ...., sau đó không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Phương án 2: Hướng dẫn bổ sung thêm cách ghi trong trường hợp có quan hệ chung sống và sinh con với người khác, không đăng ký kết hôn.

Ví dụ: Tình trạng hôn nhân: Chưa đăng ký kết hôn với ai, nhưng có quan hệ chung sống với anh Nguyễn Văn A, sinh năm …, từ năm 2001 đến năm 2005, có 01 con ngoài giá thú là Lê Thị B. 
2. Mục “Giấy này được cấp để:” phải ghi rõ mục đích sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.


Ví dụ: Làm thủ tục mua bán nhà; bổ túc hồ sơ xin việc; làm thủ tục thừa kế; bổ túc hồ sơ đi du lịch nước ngoài; để kết hôn …).

Trong trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn, thì phải ghi rõ họ, chữ đệm, tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định làm thủ tục kết hôn.

Ví dụ: Giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với chị Nguyễn Thị T. , sinh năm 1992, CMND số 031331332, tại UBND xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

- Giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với anh Nguyễn Việt K. , sinh năm 1962, Hộ chiếu số: B123456, tại UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

- Giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với anh SON CHA DUEK, sinh năm 1965, Hộ chiếu số: M234123, tại Hàn Quốc.

Điều 26. Sửa chữa sai sót khi ghi sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

1. Trong khi đăng ký, nếu có sai sót do lỗi ghi chép trong sổ hộ tịch, thì công chức làm công tác hộ tịch phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, viết sang bên cạnh hoặc lên phía trên, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa và viết đè lên chỗ đã tẩy xoá. 

Trường hợp phát hiện có sai sót bỏ trống trang sổ thì công chức làm công tác hộ tịch phải gạch chéo trang bỏ trống.

Cột ghi chú của sổ hộ tịch phải ghi rõ nội dung chính xác sau khi sửa; ngày, tháng, năm sửa; công chức làm công tác hộ tịch ký, ghi rõ họ̣, chữ đệm, tên.

Công chức làm công tác hộ tịch phải báo cáo để Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch biết về việc sửa chữa sai sót. Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra, đóng dấu xác nhận vào nội dung sửa chữa. 

2. Nếu có sai sót khi ghi chép trên biểu mẫu hộ tịch thì công chức làm công tác hộ tịch hủy biểu mẫu hộ tịch đó và viết lại biểu mẫu khác, không được tẩy xoá hoặc sửa chữa rồi đóng dấu vào chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

3. Công chức làm công tác hộ tịch không được tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung đã ghi trong sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch.
Mục 3

HƯỚNG DẪN MỞ, KHÓA SỔ HỘ TỊCH, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN SỔ HỘ TỊCH

Điều 27. Mở, khóa sổ hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

 1. Số quyển của Sổ hộ tịch ghi theo thứ tự lần lượt các sổ được sử dụng trong năm, bắt đầu từ số 01. Ngày mở sổ ghi là ngày 01 tháng 01, ngày khoá sổ là ngày 31 tháng 12. Trong trường hợp hết sổ mà chưa hết năm thì ngày khoá sổ là ngày đăng ký sự kiện hộ tịch cuối cùng của sổ, ngày mở quyển sổ tiếp theo là ngày đăng ký sự kiện hộ tịch đầu tiên của sổ.

2. Khi hết năm đăng ký phải thực hiện thống kê rõ số quyển sổ hộ tịch đã sử dụng, tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm, số trường hợp có sai sót khi ghi chép phải sửa chữa, các trang bị bỏ trống (nếu có) trong từng sổ. 

3. Sau khi thống kê, tổng hợp sự kiện hộ tịch đã đăng ký theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này, người thực hiện phải ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch ký xác nhận, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu. 

Điều 28. Lưu trữ, bảo quản sổ hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp


1. Sổ hộ tịch phải được lưu trữ, bảo quản để sử dụng lâu dài; phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước.


2. Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản, khai thác sử dụng sổ hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ, pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch; thực hiện các biện pháp phòng chống bão lụt, cháy, ẩm ướt, mối mọt để bảo đảm an toàn cho sổ hộ tịch được lưu trữ tại cơ quan.


Điều 29. Mở, khóa sổ hộ tịch và lưu trữ sổ hộ tịch tại Cơ quan đại diện 

1. Mỗi loại việc hộ tịch phải được đăng ký vào 01 quyển sổ, sau khi khóa sổ, Cơ quan đại diện chứng thực 01 bản sao từng loại Sổ hộ tịch và chuyển lưu tại tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. 
Đối với sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thì chỉ cần lập 01 quyển và lưu tại Cơ quan đại diện. 

2. Cơ quan đại diện thực hiện việc mở, khóa sổ hộ tịch, lưu trữ, bảo quản sổ hộ tịch theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

 Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp

Hồ sơ đăng ký các việc hộ tịch tiếp nhận trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 mà chưa giải quyết thì tiếp tục sử dụng biểu mẫu hộ tịch tương ứng ban hành kèm theo Thông tư số 02a/2015/NĐ-CP, Thông tư số 09b/2013/TT-BTP, Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP và Thông tư số 05/2012/TT-BTP.
Điều 31. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Bãi bỏ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số …./2015/NĐ-CP58/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; Thông tư số …./2015/NĐ-CP6.a/2010/TT-BTP ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP; Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP; Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2015.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để có hướng dẫn./.
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